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 : �Depending on model /  / Selon le modèle / Dependendo do modelo /  /  /  / Tùy theo kiểu sản phẩm
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ارد ايمنی و مرجعمو

Tiếng Việt
Đọc phần An toàn và Tham khảo.

Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.

électrique. 
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49SM8100PTA
49SM8100PVA
49SM8600PTA
49SM8600PVA

1096 710 263.1 640 63.6 15.5 14.0

55SM8100PTA
55SM8100PVA
55SM8600PTA
55SM8600PVA

1232 786 263.1 716 63.6 18.7 17.2

55SM9000PTA
55SM9000PVA

1232 781 263.1 709 62.5 19.1 17.6

65SM8100PTA
65SM8100PVA
65SM8600PTA
65SM8600PVA

1451 910 323.7 840 64 25.8 24.1

65SM9000PTA
65SM9000PVA

1455 906 323.7 835 62.5 28.1 26.4
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